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TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP 

LỚP: 9____  

HỌ TÊN HS:_______________________________ 

 

PHẦN 1:  

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

TUẦN 7: 11/10/2021 – 16/10/2021 

 

Week 7 / Period 13 

 

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE (cont) 

LESSON 2: SPEAK 
 

I. SPEAK 

- Hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về làng quê của người bạn học 

thông qua những thông tin gợi ý sẵn. 

Task a. Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask 

and answer about your partner's home village using the information in the boxes. 

- Thực hành với một bạn cùng học. Đọc các câu hỏi. Sau đó đóng vai A và B để hỏi và trả 

lời về quê nhà của bạn sử dụng thông tin trong khung. 

Gợi ý: 

A: Where is your home village? 

B: It's to the west of the city.  

A: How far is your home village from here? 

B: 15 kilometers away.  

A: How do you travel there? 

B: I usually go by motorbike.  

A: How long does it take you? 

B: 50 minutes.  

A: What do people do for a living in your village?  

B: They plant rice and raise cattle. 

A: Is there a river in your village? 

B: No, but there is a big lake.  

A: Oh, I see.  

Task b. Học sinh tự thực hiện. 

Now ask and answer about your real home village. If you do not have a home village, 

make up information similar to those in box A or B 

- Bây giờ hỏi và trả lời về quê nhà của bạn. Nếu bạn không có quê nhà, bạn hãy tự tạo 

những thông tin tương tự như những thông tin ở khung A và B 

II. LISTEN: Học sinh tự thực hiện. 
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Task Look at the map. Then listen to the trip to Ba’s village. Match the placcs on the 

bus route with the letters on the map. Start at ↑  
- Nhìn vào bản đồ. Sau đó nghe về chuyến đi đến làng của Ba. Ghép các nơi trên lộ trình 

của xe buýt đúng với mẫu tự trên bản đồ. Xuất phát từ mũi tên. 

Tapescript: Nội dung bài nghe 

At 6.30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After 

picking up everyone, the bus continued north on the highway number 1. It crossed the 

Dragon Bridge and stopped on the gas station to get some more fuel.Then it left the 

highway and turn left on to a smaller road westward. This road ran between green paddy 

fields, so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended 

before a big store beside the pond. Instead of turning left towards a small airport, the bus 

went in the opposite direction. It didn’t stay on that road for very long. But turned left 

onto a road which went across a small bamboo forest. Finally, the bus dropped everyone 

at the parking lot ten meters from a big old banyan trees. It would part there and waited 

for people to come back in the evening. 

Answer:  

A. banyan tree                        

B.airport                                  

C. Highway No.1                   

D. Dragon Bridge                   

E. gas station                          

F. store 

G. pond                                  

H. bamboo forest 

I. parking lot 
III. HOMEWORK: 

- Luyện tập thêm phần Speak và tự học phần Listen theo hướng dẫn 

- Soạn từ mới cho bài học tiếp theo: Lesson 3: Read  

 
THE END 

 

 

Week 7 / Period 14 

 

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE (cont) 

LESSON 3: READ 
I. READ: 

- Hướng dẫn các em đọc hiểu nội dung bài đọc và hoàn thành thông tin tóm tắt nội dung cùng với 

việc mở rộng vốn từ vựng trong bài. 

 Vocabulary: Học sinh đọc và ghi từ mới vào tập 

1. exchange (adj): trao đổi 

2. outside (pre): bên ngoài 

3. to grow- grew- grown: trồng, mọc 

4. to begin- began- begun: bắt đầu 

beginning (n): sự bắt đầu 

beginner (n): người bắt đầu 

5. maize (n) = corn: ngô, bấp 

6. part-time: bán thời gian 

7. grocery store (n): gian hàng thực phẩm 
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8. to arrive (v): đến  

arrival (n): nơi đến 

9. near (prep) : gần 

nearby (adj) lân cận 

10. baseball (n): bóng chày 

11. to eat- ate- eaten (v): ăn 

12. to help: giúp đỡ 

helpful (adj) = useful: hữu ích 

13. to feel- felt- felt: cảm thấy 

14. column (n): cột, mục 

15. state (n): tiểu bang 

16. to do chores (v): làm việc nhà 

17. to relax (v): thư giãn 

relaxation (n): sự thư giãn 

 Grammar: Học sinh xem và ghi ngữ pháp vào tập 

ADVERB CLAUSES OF RESULT 

(Mệnh đề trạng từ chỉ kết quả) 

- SO và THEREFORE đứng trước mệnh đề chỉ kết quả.  

                                        S + V + O     so/therefore    S  + V +  O 

- SO được ngăn cách với mệnh đề chính bởi dấu phẩy hay từ AND 

- THEREFORE bị ngăn cách bởi dấu chấm phẩy hoặc dấu chấm câu. 

Ex: The Parkers are nice, so Van feels like a member of their family 

       It’s a very fine day; therefore, we decide to go for a picnic. 

 Practice: Học sinh đọc đoạn văn trong SGK/25 và làm theo yeu cầu từng phần 

Task a. Match the words in column A with the words or groups of words in column B 

having the same meaning  

- Ghép những từ ở cột A phù hợp với những từ hay nhóm từ ở cột B cùng nghĩa 

Answer:  

maize : corn 

feed : give food to eat 

grocery store : where people buy food and small things 

part-time : shorter or less than standard time 

collect : bring things together 

Task b.  Complete the summary. Use information from the passage  

- Hoàn thành bài tóm tắt. Dùng thông tin ở đoạn văn 

A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American state of 

(1) Ohio. Mr. Parker is a (2) farmer and Mrs. Parker (3 works part-time in a nearby town. They 

have two children (4) Peter and (5) Sam. Van often does chores (6) after school. Sometimes, he 

also helps on the (7) farm. The family relaxes on Saturday afternoons and (8) watch Peter play 

(9) baseball Van likes the Parkers, and he enjoys being a (10) member of their family. 

III. HOMEWORK: 

- Học thuộc lòng từ mới và ngự pháp 

- Soạn từ mới cho bài học tiếp theo: Lesson 4: Write 

 

THE END 
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PHẦN 2:  

PHẦN GHI CHÉP VỀ NỘI DUNG BÀI HỌC CỦA HỌC SINH 

 

LESSON NHỮNG NỘI DUNG CÁC EM 

ĐÃ HIỂU 

NHỮNG NỘI DUNG CÁC EM 

CÒN THẮC MẮC 

Lesson 2:  

SPEAK 
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Lesson 3:  

READ 
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